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SỐ TT GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

KÝ HIỆU
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 Đối tượng KT - VH - XH

Trụ sở UBND cấp xã

Sân bay

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp tỉnh

I

1

2

3

4

Tượng đài, bia tưởng niệm

5

6

7

8

9

Chùa, đền

Nhà thờ

Bưu điện

10

11

12

Biên giới quốc gia

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp xã

Ranh giới sử dụng đất

Ranh giới loại đất

1

2

3

4

II

5

6

địa giới, ranh giới

Địa giới hành chính cấp
huyện

III

1

Giao thông

2

3

4 Quốc lộ vẽ nửa theo tỷ lệ

Đường tỉnh vẽ nửa theo tỷ lệ5

6

13

Đường huyện vẽ nửa theo tỷ lệ

Quốc lộ vẽ theo tỷ lệ

Đường tỉnh vẽ theo tỷ lệ

Đường huyện vẽ theo tỷ lệ

Cầu bê tông

Cầu sắt

Đường liên xã vẽ nửa theo tỷ lệ4

5

6

ĐT 760

Điểm, ghi chú điểm độ cao

Kênh, mương

Sông, suối, ao, hồ

Bình độ và độ cao bình độ cái

Bình độ cơ bản

1

2

1

2

Thủy hệ

Địa hình

3 1,9

10
0

IV

V

CHÚ DẪN

CHÚ DẪN

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN BÙ ĐỐP TRONG TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

 

 

 

 

 

campuchia

campuchia

tỉnh Đắk Nông

tỉnh Lâm Đồng

tỉnh Đồng Nai

tỉnh Bình Dương

tỉnh Tây Ninh

TX. Bình Long

huyện Hớn Quản

huyện Chơn Thành

TP. Đồng Xoài

huyện Đồng Phú

TX. Phước Long

huyện Lộc Ninh

huyện Bù Gia Mập

huyện Bù Đăng

huyện Bù Đốp

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngày ... tháng ... năm 20...

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

            TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngày ... tháng ... năm 20... Ngày ... tháng ... năm 20...

GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

ỦY BAN NHÂN DÂN

    HUYỆN BÙ ĐỐP
DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

(Tổng diện tích tự nhiên 38.008,46 ha)

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐÂT PHI NÔNG NGHIỆP

1

2

3

4

5

7

6

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Ranh giới đất khu kinh tế

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp

Ranh giới khu lâm nghiệp

Ranh giới khu du lịch

Ranh giới khu phát triển công nghiệp

Ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên

và đa dạng sinh học

8

9

10

11

12

Ranh giới khu đô thị

Ranh giới khu thương mại - dịch vụ

Ranh giới khu dân cư nông thôn

Ranh giới khu ở, làng nghề

sản xuất phi nông nghiệp nông thôn

HIỆN TRẠNG

   
 

DGT

th«n 1

th«n 4

Êp T©n Héi

Êp T©n Phó

Êp T©n LËp

Êp T©n §Þnh

Êp T©n §«ng

 Êp T©n ThuËn

 Êp T©n Hßa

 Êp T©n An

Êp Sãc Nª

Êp T©n Nh©n

Êp T©n NghÜa

Êp T©n Phíc

Êp T©n ThuËn

Êp Thanh T©m

Êp Thanh Thñy

Êp Thanh Trung

Êp Thanh S¬n

Kp. Thanh Xu©n

Kp. Thanh B×nh

Êp Thanh Trung

Êp T©n LËp

Êp T©n Tr¹ch

Êp T©n Phíc

th«n 5

th«n 5

th«n 4

Êp Mêi MÉu

Êp T©n Hng

th«n 6

th«n 6

Đường vào nghĩa địa

Mở rộ
ng 

đườ
ng

M
R
. đ

ườ
ng

MR đường

ấp 4 - Bù Tam

M
R
. đường cây xoài - Thanh R

âu Mở rộng đường ấp 3

Đ
T7

59
B

Đường ĐT 759B xã Tân Thành
    đi đường tuần tra biên giới

Sân vận động xã

     Đường ĐT759B
  (chợ biên giới) đi
đường tuần tra biên giới

NVH Xã

Nâng cấp đường ấp 5
đi ấp Phước Tiến

Từ đường ĐT 759B ấp 3 
xã Hưng Phước đi đường
tuần tra biên giới

Từ đường ĐT 759B đi ấp 4 
ra đường tuần tra biên giới

Kênh dẫn nước Bù Tam

MR. trường TH 
Phước Tiến

Chợ Hưng Phước

Sân bóng xã
Thiện Hưng

NC, MR ĐT 759B

Đường giao thông cửa khẩu Hoàng Diệu

NC, MR ĐT 759B

M
R
. đ

ườ
ng
 ấ
p 

Đ
iệ
n 
ản

h

Trụ sở ấp Mười Mẫu

NC, MR đường GT
    ấp Mười Mẫu

Đường ĐT 759B từ ấp Điện Ảnh 
đi ấp Mười Mẫu ra đường tuần tra biên giới

Đường GTNT 

Đường ĐT 759B đi thôn 3
ra trung tâm xã

NC, MR đường nhựa
ấpThanh Trung

Đường Hoàng Văn Thụ nối dài

ĐT 759B chùa đi TTTM

Ngã ba Thanh Trung
đi thôn 3 Thiện Hưng

NC, MR đường GTNT ấp Tân Bình

     MR ĐT 759B
vào khu dân cư ấp 1

Đường GTNT tổ 28 

TTTM Bù Đốp

Nhà khách huyện

NC, MR đường nhựa 
  KP Thanh Bình

Kênh chính GĐ 2 Tân Tiến

KDC+ Nhà CN+HTX

KDC+ Nhà CN+HTX

Cụm CN xã Thiện Hưng

TTHC Thiện Hưng

KDC+Nhà CN+HTX

Khu nông nghiệp CNC

Khu nông nghiệp CNC

GT nội đồng

 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

    

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

    
     

    

 
 
 
 

    

UBND xã
Tân Thành

UBND xã
Tân Tiến

UBND xã
Thanh Hòa

Thiện Hưng
UBND TT

xã hội Biên Phòng
Quỹ hỗ trợ an sinh

bãi rác

UBND xã
Phước Thiện

Dự án ổn định dân cư

Trụ sở nhà văn hóa xã

Dự án ổn định dân cư

Dự án ổn định dân cư

Dự án ổn định dân cư

Dự án ổn định dân cư

Dự án khu du lịch sinh thái

Dự án nông nghiệp công nghệ cao

Dự án kinh tế nông nghiệp

Êp Bï Tam

SV§ Êp 4

Giao thông khu TĐC
đập Bù Tam

Hồ chứa nước Bù Tam

KDC+ Nhà CN+HTX

UBND xã
Hưng Phước

              40ha

thôn 4

thôn 7

thôn 7

thôn 3

thôn 2

thôn 4

thôn 6

thôn 10

Khu an sinh

Công ty TMDV 

Nhà máy thu mua

Khai thác VLXD

     thôn 3

NVH Thôn 6
MR. Trg THCS

    MR. Trg 

  sân bóng

Thanh Trung

Nhà máy công ty
   Thanh Tòng

NVH Thôn 7

Tân Thành B

 

    

    

Cty. TNHH MTV 

Trg. THCS Tân Thành

    

    

Cty. TNHH Thành Liêm

    

    

    

    

    

    
     

Cty. TNHH MTV 

Cty.TNHH 
Thành  Liêm

UBND TT.
 Thanh Bình

UBND

Cty. TNHH MTV Cao su Sông Bé

Nghi Long

NVH. thôn 4

Cty. TNHHMTV 

Thanh Hòa
Trg. PTTH

    

  
  

    

Cty. TNHH MTV 

Công ty

Cty. TNHH MTV 

Thanh Bình

Cty. TNHH 

Khu an sinh

Khu an sinh

Khu an sinh

Khu an sinh

Nghi Long

NVH xã

Chợ

    

ấp Tân Lợi

ấp Phước Tiến

ấp Tân Phong

ấp Tân Hiệp

 ấp Tân Bình

ấp Tân Lập

ấp Tân Lập

thôn Thiện Cư

Nâng cấp đường GTNT ấp Tân Phước

NC, MR Đường ĐT 759 
đi KDL sinh thái đường sông

Đường GTNT ấp 6 đi 
ấp 10, ấp 1 đi ấp 4 

đi thôn 1, 4, 5, 7

Đường ĐT 759 đi khu du lich sinh thái chốt 
đường sông (dập thủy điện cần đơn)

Đường vành đai 
và khu dân cư

Khu TM - DV - CN cửa khẩu Tân Thành

KHU TM-DV-CN CửA KHẩU HOàNG DIệU

Đường GTNT ấp Bù Tam

Căn cứ hậu cần kỹ thuật

Trường Tiểu học+ Trường THCS

Tiểu khu ấp Mười MẫuTiểu khu ấp Mười Mẫu

trạm Hải Quan

Căn cứ chiến đấu
ĐBP Tân Thành

TT. y tế huyện

NM. nước sạch

NVH. ấp Điện ảnh

Nguyễn Cường

 mủ cao su e/717

Nhà máy sơ chế
 mủ cao su e/717

Khu thể thao 
ấp Tân Thuận

Trường MG
ấp Tân Bình

NVH ấp Soóc Nier

Đập dâng ấp 5

Trại chăn nuôi heo 
      tập trung

Nhà văn hóa

Nhà máy+trạm
 cấp nc sạch

     Bù Đốp

NVH+Sân bóng ấp
        Tân Lập

Tiểu học ấP 9

ấp Tân Phước

   NVH ấp

Đập dâng ấp 4

Cây xăng Hoàng Anh 2

Cây xăng Hoàng Anh 1

MR. Trg Tiểu học
     ấp Bù Tam 

Khu đất giao UBND quản lý
cấp GCN QSDĐ cho hộ dân

Khu thể thao 
ấp Tân Bình

 Điểm dân cư liền kề
chốt dân quân biên giới

Nhà văn hóa + Sân bóng
         ấp Tân Phước

Trg. MG Phước Thiện

Nhà văn hóa thôn 1

Đội 4E/717

Đội 6E/717

KHU TM-DV-CN CửA KHẩU HOàNG DIệU

NVH ấp

Cây xăng Tân Thủy

Cây xăng Ngọc Tâm

NVH ấp

Xăng dầu Thành Công

Đấu giá khu đất 
ấp Tân Phú (hầm đất)

Nâng cấp đường ĐT 759B

Khu TM - DV - CN cửa khẩu Tân Thành

Nâng cấp đường GTNT ấp Tân Phước

Kênh thủy lợi nội đồng

Kênh thủy lợi nội đồng

Nâng cấp đường GTNT ấp Tân Thuận

Bia tưởng niệm

đi thôn 1, 4, 5, 7

Cải tạo kênh dẫn nước
 sau hồ thủy lợi ấp Bù Tam

Trg. Mẫu giáo

NVH ấp 5

Trường TH và 
THCS Hưng
 Phước 2ha

Khu thể thao ấp tân nghĩa

Đường ĐT 759 đi khu du lich sinh thái chốt 
đường sông (dập thủy điện cần đơn)

Đường ĐT 759B 
đi thôn 1, 4, 5, 7

Đường GTNT ấp Tân Định

khu dân cư 717

đội 5/e 717

nhà máy chế biến mủ cao su 
của Binh đoàn 16

Trg. Tiểu học Tân Thành

Trg. Tiểu học 

đội 8 Trung đoàn 717

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Trg. Tiểu học Tân Phước

chốt 717

giáo xứ Tân Tiến

miếu ông Tà

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Trg. Tiểu học ấp 3

đồn biên phòng 795

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Trg. Tiểu học
 ấp 9

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

cầu Sông Bé 2

Trg. Tiểu học 
Tân Tiến

Trg. Cấp 2,3
 Tân Tiến

Binh đoàn 16

Cty. CP CS An Thịnh

hà
nh
 la

ng
 đ
ườ

ng
 đ
iệ
n 
11

0 
KV

Đội SX 6/e717

Trg. Tiểu học Thiện Hưng C

sở chỉ huy e717

Đội SX 1/e717

NVH. ấp 3

NVH. ấp 2

Cty. Mỹ Lệ

NVH. ấp 9

NVH. ấp 5

xăng dầu Hoàng Anh

Binh đoàn 16

 Đội SX 3/e 717

đất Quốc Phòng

NVH. ấp Tân Hội

Trg. tiểu học Tân Thành

Trg. mẫu giáo

họ đạo Cao Đài

nghĩa địa ấp 5

Binh đoàn 16

đồn biên phòng
 Bù Đốp (đồn 793)

HTX. Thiện Hưng

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

hạt kiểm lâm Bù Đốp

giáo xứ Thanh Hòa

chùa Thanh Tường

bến xe Bù Đốp

CS Lộc Ninh

trụ sở NLT
 Bù Đốp

Cty.Cổ phần tập đoàn Thịnh Phát 

Cty. TNHH thương mại Quý Phát

Cục hải quan 
tỉnh Bình Phước

Binh đoàn 16

Trg. Mẫu giáo Tuổi Thơ

Trg. Tiểu học Thiện Hưng A

Trg. Tiểu học Thiện Hưng B

nhà thờ Châu Ninh

ĐT.7
59

 huyện 

đường điện 110 KV

đồn biên phòng Phước Thiện

Cty. Đức Bình

Cty. TNHH xây dựng Đồng Phú

Cty. TNHH Việt Phương

đồn biên phòng CK Hoàng Diệu (đồn 789)

NLT Bù Đốp

Trg. Tiểu khu 67

NT. Hưng Phước

NVH. ấp 3

Cty. TNHH Chăn nuôi

Nhà máy gạch

Trg. Mẫu giáo

CS Lộc Ninh

huyện đội Bù Đốp

Trường THCS 

Công an huyện Bù Đốp

Trg. mầm non 

Trg. mẫu giáo

Cty. CP ĐT và TM Việt Tín

đập thủy điện Cần Đơn

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

CS Lộc Ninh

 thủy điện
 Cần Đơn

SVĐ thôn 6

Trg. mẫu giáo

nghĩa trang huyện

Chi hội tin lành Thiện Cư

CS Phước Long

Trg. tiểu học

Việt Phương

Cty. TNHH Việt Phương

Đội SX 9/e 717

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

Đường 10

Đấu giá

Cty. TNHH Chăn nuôi

Bán đấu giá

Đường GTNT tổ 50B ấp Tân Đông

Cầu suối Mười Đạo

NC, MR GTNT ấp Tân Lợi

Đường ấp Tân Hòa

Đường ấp Tân Thuận

Nâng cấp GTNT

cấp GCN QSDĐ cho hộ dân
Khu đất giao UBND quản lý

Kênh chính GĐ2

NC,MR GTNT tổ 25

Đường GTNT ấp 8

Đường GTNT ấp 2

Ngã ba Sở nhỏ đi cầu Bình Thắng
Đường GTNT ấp 4

NC, MR ĐT 759B NC, MR ĐT 759

GTNT kết nối cầu Bình Thắng

NC, MR đường GT ấp 8

Nhà công vụ xã

Khai thác đá

Mẫu giáo Hưng Phước

Trường bắn

Dân cư đội SX 9/e717

MR bệnh xá Quân dân y

Chốt dân quân huyện Bù Đốp

MR Cty. Đức Bình

GTNT ấp Tân Trạch

Chốt dân quân xã Hưng Phước

Bãi trung chuyển rác

Nhà văn hóa ấp Tân Hưng

Điểm dân cư liền kề đồn biên phòng

Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

SVĐ thôn 5

Đấu giá 

Trại heo Nhất Bình

Trang trại trồng Đinh 
lăng công nghệ cao

khai thác phún sỏi

Thanh Vân

Chùa

Thanh Nghiêm

       chùa

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Thành Liêm

Cty. TNHH

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

HL e717

thao trường 

miền Nam
Cty. Điện lực

Tân An

NVH. ấp

Tân Nghĩa
NVH. ấp

ĐBP Tân Thành
trạm kiểm soát

Tân Thành

Đồn Biên phòng

Tân Phong

NVH. ấp

Thanh Minh

niệm Phật đường 

Thùy Dương
DNTN Trạm xăng dầu

Thanh Minh

niệm Phật đường 

viễn thông VN
Tập đoàn bưu chính

bia tưởng niệm

ấp Tân Đông
NVH.

Bảo Quang
chùa 

Bù Đốp
Trg. THCS 

đồn BP cửa khẩu Hoàng Diệu
Căn cứ chiến đấu

chăn nuôi Lộc Phúc
Cty. TNHH

Đài Loan
Cty. TNHH nông sản

75/PTM/Bộ CHQS tỉnh
Đại đội trinh sát

Ban CHQS huyện
cBB10

Phước Tiến
Trg. Tiểu học

Thành Hưng
Trại heo

Trang Trại Lộc Phú
Cty. TNHH MTV

Thiện Hưng C
Trg. Tiểu học

Thanh Bình B

Trg. tiểu học 

Thành Đạt
Cty. THHH TMDV

thôn 6

Nghĩa địa

Thiện Cư
Trg. Tiểu học

Chốt BV rừng và kiểm lâm

chăn nuôi Lê Thịnh
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và kiểm lâm đường sông
Chốt BV rừng đường sông

chăn nuôi Lê Phát 
Cty. TNHH MTV

chăn nuôi Minh Phát Lộc 
Cty. TNHH MTV

chăn nuôi Lộc Thuận
Cty. TNHH

TMDV Phương - Lộc - Chi
Cty. TNHH

Bình Phước
Cty. TNHH NN

Minh Phát Đạt
Cty. TNHH chăn nuôi

chăn nuôi Thái Phát
Cty. TNHH

xây dựng Vĩnh Lộc
Cty. TNHH

chăn nuôi Đại Vương Việt
Cty. TNHH

chăn nuôi Lộc Thịnh
Cty. TNHH

Thành Hưng
Trại heo

Cty. TNHH chăn nuôi Vạn Phúc Thiện

chăn nuôi Lộc Bình
Cty. TNHH MTV

Cty. TNHH chăn nuôi Hưng Phước

 đi đường tuần tra biên giới
Đường ĐT 759B xã Tân Thành

Đường Tân Bình đi Tân Nghĩa

        đi xã Thanh Hòa
Đường ĐT 759B xã Tân Thành

MG Tân Tiến
Mở rộng trường

ấp Sóc Nier, Tân Thuận, Tân An
ấp Tân An

Nâng cấp đường GTNT

chốt dân quan biên giới
Điển dân cư liền kề 

đi Lộc Qang, H.Lộc Ninh
Đường ĐT 759B

Đường GTNT ấp 5, ấp 9

thôn 1 đi TĐ 717
NC MR đường

đi đồn biên phòng 793
Đường ĐT 759B 

đường GT thôn 1 đi thôn 4

cấp GCN QSDĐ cho hộ dân
Khu đất giao UBND quản lý

Công ty TNHH chăn nuôi Thành Phát

Khu nông nghiệp công nghệ cao

thiết chế Phước Thiện
Khu dân cư 

chăn nuôi Hồng Phát
Cty. TNHH

Thiện Hưng C
Trg. Tiểu học

     thôn 5
Nhà văn hóa

Cty. TNHH chăn nuôi Thiện Hưng Phát 
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2025

2025
0,13

2025
0,25

2025
0,22

CAN
TSC 2025

0,18

2025
41,03

11,79 %

33.528,77 ha

4.479,69 ha

88,21%

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

NGUỒN TÀI LIỆU

- Bản đồ địa chính

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025
HUYỆN BÙ ĐỐP - TỈNH BÌNH PHƯỚC

ONT0,11
2025CLN

Đấu giá khu đất đường Liên Doanh

CLN

CLN
DGT

2025
4,63

2025
1,06

Xã Hưng Phước

Xã Phước Thiện

Xã Thanh Hòa

Xã Tân Tiến

 xã Tân Thành

Xã Thiện Hưng

TT. Thanh Bình
1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

I

II

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất trồng lúa nương

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng sản xuất

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất an ninh

GIẢI THÍCH KÝ HIỆUSỐ TT
HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT

CẤP HUYỆN

XÁC ĐỊNH

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Đất mặt nước ven biển
có mục đích khác
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22
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24
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1

2

3

1

2

3

III

IV

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

Đất khu công nghệp

Đất cụm công nghệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất SX vật liệu xây dựng, làm gốm sứ

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất có di tích lịch sử, văn hóa

Đất danh lam thắng cảnh

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất công trình năng lượng

Đất công trình bưu chính, viễn thông

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất công trình công cộng khác

Đất cơ sở tôn giáo

nhà hỏa táng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Núi đá không có rừng cây

Đất MN ven biển nuôi trồng thủy sản

Đất mặt nước ven biển có rừng

Đất có mặt nước ven biển

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và

đào tạo

Đất xây dựng CS khoa học và

công nghệ

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

khác

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng

sản

GIẢI THÍCH KÝ HIỆUSỐ TT
HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT

CẤP HUYỆN

XÁC ĐỊNH

GIẢI THÍCH KÝ HIỆUSỐ TT
HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT

CẤP HUYỆN

XÁC ĐỊNH

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang

 lễ,

6

Đất cơ sở tín ngưỡng
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KẾ HOẠCH

SỬ DỤNG ĐẤT 

KẾ HOẠCH

SỬ DỤNG ĐẤT 

KẾ HOẠCH

SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN BỔ

CẤP TỈNH CẤP TỈNH 

PHÂN BỔ

CẤP TỈNH 

PHÂN BỔ

CHÚ DẪN

CLN
NKH,PNK

2024

2025
NKH,PNK

2025
0,28

RSX

10,60

10,50

DGT
2024
8,33

RSX, RPH

Ngày ... tháng ... năm 20...

Chăn nuôi Phúc An
MR Cty. TNHH

Chăn nuôi Phúc An
Cty. TNHH

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Phú Thành

Vietel

2025
0,11

CLN
PNK

CLN
PNK

CLN

DGT

2025
0,35

CLN

DGT

2024
0,68

CLN

DGT 0,60
2025

CLN
CQP

2025
0,72

CLN
CQP0,72

2025

NC, MR đường GTNT ấp Soóc Nier

Đường GTNT Cây Xoài

Ðồi Chi Khu

Di dời trường 
Thiện Hưng B  

Trg. Tiểu học
Thiện Hưng B

Công trình quốc phòng SB-2021

công ty sản xuất sản phẩm từ chuối
Nhà xưởng và công trình phụ trợ

công ty sản xuất sản phẩm từ chuối
Nhà xưởng và công trình phụ trợ

Công trình quốc phòng SB-2021

đi tổ 6 thôn 7, xã Thiện Hưng
Đường GTNT từ tổ 6 thôn 1 

Ánh Dương
Cty. TNHH chăn nuôi

NKH

PNK

trang trại Kim Ngân
Cty. TNHH

2025
0,37

2025
0,37

Nguyễn Lương Bằng

nối ấp 3 Thiện Hưng

TSC 2025
0,43DYT

TSC
DYT

2025
0,27

Trạm y tế xã Thanh Hòa

Trạm y tế xã Tân Thành

CLN
NTD

QH vùng chuyên trồng lúa nước

kênh Soóc Nier

Nghĩa địa xã 

DRA

Bãi rác xã

2025
1,60

DNL

DNL

DNL

2025
3,60

CLN2025
DVH0,20

DVH
CLN2025

0,10

CLN2025
0,09DVH

2025
3,00

CLN

NTD

2025
0,31

CLN

NTD

2025
3,00

TỶ LỆ 1: 25 000

3,60

đi đường tuần tra biên giới
Đường ĐT 759B

SKC

Phước Thiện Xanh
Cty. TNHH

NKH, PNK

SKC
SKS

CLN

SKC

công ty Thanh Tòng
nhà máy


